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6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C,
AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO

Mã sản phẩm: 6ES7215-1BG40-0XB0

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: PLC S7-1200

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 8.600.000 ₫

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO
relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, program/data memory 200
KB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7215-1BG40-0XB0

Tên sản phẩm CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO

Dòng sản phẩm SIMATIC S7-1200

Hãng Siemens

Loại thiết bị Compact CPU

Điện áp cấp 85 – 265 V AC

Dải điện áp hoạt động 85 – 265 V AC

Tần số 47 – 63 Hz

Ngõ vào số 14 DI (24 V DC)

Ngõ ra số 10 DO (Relay 2 A)

Loại ngõ ra Relay

Ngõ vào tương tự 2 AI (0–10 V DC)

Ngõ ra tương tự 2 AO (0–20 mA DC)

Đồng hồ thời gian thực (RTC) Có (lưu trữ 480 giờ)

Bộ nhớ chương trình 200 KB (work memory), 4 MB (load memory)
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Giao tiếp
PROFINET (2 × RJ45, tích hợp switch, 100 Mbit/s, hỗ trợ MRP),
OPC UA Server, Modbus, TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7
Communication, PROFIBUS (qua CM)

Web server Có (hỗ trợ web tùy chỉnh)

Kích thước (W × H × D) 130 × 100 × 75 mm

Khối lượng 550 g

Nhiệt độ hoạt động −20 … +60 °C (lắp ngang), −20 … +50 °C (lắp đứng)

Nhiệt độ lưu kho −40 … +70 °C

Lắp đặt DIN rail / gắn tường

Chứng nhận CE, UL, cULus, FM, RCM, KC, EAC, ATEX, Marine (BV, DNV, LR,
NK, RINA, RMRS, CCS, KR)

Trạng thái sản phẩm Active

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

� Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

� Điện thoại
0899.885.226

� Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

� Website
https://www.tudong-ttc.com
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